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KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT TỪ NHỚT CÁ CHÌNH HOA (Anguilla marmorata) LÊN VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus VÀ Streptococuss agalactiae GÂY BỆNH TRÊN ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 
Hoàng Bảo Hiếu1, Võ Hoài Nam1, Đoàn Phước1, Lê Thị Cẩm Giang1, Kiều Thị Huyền1*
1 Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Tác giả liên hệ và email: Kiều Thị Huyền (Kieuthihuyen@huaf.edu.vn hoặc Kieuthihuyen@hueuni.edu.vn )

TÓM TẮT
Nhớt của cá Chình hoa chứa các thành phần sinh học có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chống lại các mầm bệnh từ môi trường. Nghiên cứu này nhằm khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết từ nhớt cá chình hoa được chiết bằng các dung môi: ethanol, methanol, acetone và n-hexan lên vi khuẩn V. parahaemolyticus và S. agalactiae để ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Các phương pháp: khuếch tán trên giếng thạch, xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) trên đĩa 96 giếng và xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) trên đĩa thạch đã được sử dụng. Cao chiết trong dung môi ethanol và methanol thể hiện kháng khuẩn đối với V. parahaemolyticus có đường kính vòng kháng khuẩn (D) = 10,0 -13,0 mm. Giá trị MIC = 125 μg/ml  và MBC = 500 μg/ml được xác định đối với cao chiết bằng ethanol. Cao được chiết bằng ethanol, acetone, n-hexan thể hiện khả năng kháng khuẩn đối với S. agalactiae có D = 11,0 - 15,0 mm. Cao được chiết bằng acetone có MIC = 500 μg/ml và MBC = 1.000 μg/ml. Cao được chiết bằng n-hexan có MIC = 250 μg/ml và MBC = 500 μg/ml. Nghiên cứu này cho thấy tiềm năng sử dụng cao chiết của nhớt cá Chình hoa trong phòng và điều trị bệnh do V. parahaemolyticus và S. agalactiae gây ra trên động vật thủy sản.

Từ khóa: Cao chiết từ nhớt cá chình hoa; Dung môi chiết; Hoạt tính kháng khuẩn ; Nồng độ ức chế tối thiểu; Nồng độ tiêu diệt tối thiểu.
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ABSTRACT
Marbled eel mucus contains biological components that play an important role in protecting against environmental pathogens. This study investigates the antibacterial activity of extracts from marbled eel mucus extracted with solvents: ethanol, methanol, acetone and n-hexane on V. parahaemolyticus and S. agalactiae bacteria for application in aquaculture. Methods: the diffusion method on agar, minimum inhibitory concentration (MIC) on 96-well plates, and minimum bactericidal concentration (MBC) on agar plates were used. Mucus extracts in ethanol and methanol solvents showed antibacterial activity against V. parahaemolyticus with The diameter of the antibacterial zone (D) = 10.0 -13.0 mm. MIC = 125 μg/ml and MBC = 500 μg/ml were determined for the mucus extract in ethanol. The  mucus extracts by ethanol, acetone, and n-hexane shows antibacterial ability against S. agalactiae with D = 11.0 - 15.0 mm. The mucus extract in acetone had MIC = 500 μg/ml and MBC = 1,000 μg/ml. The mucus extract in n-hexane had MIC = 250 μg/ml and MBC = 500 μg/ml. This study shows the potential for using marbled eel mucus extracts to prevent and treat diseases caused by V. parahaemolyticus and S. agalactiae in aquatic animals.
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